
STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú 

Ngành học: Kỹ thuật máy tính ( Hệ Đại học - Chính quy)  

1 B1408585 Huỳnh Chí Nam 27/06/94 TN14Z5A2  2.01 155 Trung bình Kỹ thuật máy tính    

2 B1509775 Nguyễn Phúc Toàn 28/11/97 TN15Z5A1  3.09 155 Khá Kỹ thuật máy tính    

3 B1509784 Nguyễn Phúc Yên 09/10/97 TN15Z5A1  2.00 156 Trung bình Kỹ thuật máy tính    

4 B1609627 Lương Hoàng Minh Duy 18/02/98 TN16Z5A1  2.48 156 Trung bình Kỹ thuật máy tính    

5 B1609631 Võ Minh Đăng 21/08/98 TN16Z5A1  2.52 155 Khá Kỹ thuật máy tính    

6 B1609633 Hồ Phát Tài Em 08/03/98 TN16Z5A1  2.11 156 Trung bình Kỹ thuật máy tính    

7 B1609637 Nguyễn Phạm Trung Hiền 14/04/98 TN16Z5A1  2.34 155 Trung bình Kỹ thuật máy tính    

8 B1609641 Phạm Thừa Khai 04/11/98 TN16Z5A1  2.30 156 Trung bình Kỹ thuật máy tính    

9 B1609643 Đồng Phi Khanh 14/12/97 TN16Z5A1  2.94 160 Khá Kỹ thuật máy tính    

10 B1609647 Trần Gia Khôi 16/09/98 TN16Z5A1  2.10 156 Trung bình Kỹ thuật máy tính    

11 B1609656 Phan Vũ Nam 14/09/98 TN16Z5A1  2.19 158 Trung bình Kỹ thuật máy tính    

12 B1609668 Trần Thiện Quang 17/07/98 TN16Z5A1  2.58 160 Khá Kỹ thuật máy tính    

13 B1609674 Nguyễn Thanh Thảo 27/10/98 TN16Z5A1  2.56 155 Khá Kỹ thuật máy tính    

14 B1609695 Trần Kiều Diễm 15/07/98 TN16Z5A2 N 2.19 156 Trung bình Kỹ thuật máy tính    

15 B1609719 Võ Ngọc Linh 07/02/98 TN16Z5A2 N 2.55 156 Khá Kỹ thuật máy tính    

16 B1609720 Nguyễn Hoàng Phi Long 09/05/98 TN16Z5A2  2.12 156 Trung bình Kỹ thuật máy tính    

17 B1609732 Lưu Vinh Phát 18/09/98 TN16Z5A2  2.04 156 Trung bình Kỹ thuật máy tính    

18 B1609739 Hà Trần Thanh Sang 28/02/98 TN16Z5A2  2.10 155 Trung bình Kỹ thuật máy tính    

19 B1609745 Huỳnh Gia Thông 24/06/96 TN16Z5A2  2.42 160 Trung bình Kỹ thuật máy tính    

20 B1609746 Huỳnh Thức 17/08/98 TN16Z5A2  2.10 155 Trung bình Kỹ thuật máy tính    

21 B1709399 Nguyễn Thành Giang 21/05/99 TN17Z5A1  3.02 155 Khá Kỹ thuật máy tính    

22 B1710325 Nguyễn Quang Huy 03/02/99 TN17Z5A2  2.77 157 Khá Kỹ thuật máy tính    
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